












Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

- Dự án: Cải tạo hệ thống điều hòa không khí tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội; 
- Địa điểm: Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội, Lô 26-28 đường số 3, Khu công 

nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Gói thầu: Gói 04 -  Mua sắm thiết bị điều hòa không khí; 
- Phạm vi công việc của dự án: Một số công tác tác chính như sau: 

 Nhà văn phòng (Lắp đặt máy điều hòa 02 cục treo tường tại khu vực Hội 
trường): Thi công lắp đặt hệ ống gas, ống nước ngưng, hệ thống điện cho máy điều 
hòa 02 cục loại treo tường (lắp đặt 06 máy 2.5HP). 

 Khu phân xưởng thành phẩm (Lắp đặt máy điều hòa 02 cục loại tủ đứng đặt 
sàn nối ống gió tại khu vực kho và khu sản xuất): Thi công lắp đặt hệ ống gió lạnh; hệ 
ống gas, ống nước ngưng, hệ thống điện cho máy điều hòa 02 cục loại tủ đứng đặt sàn 
nối ống gió (lắp đặt 15 máy, 20 HP). 

 Kho thuốc lá:  
o Thay thế 04 máy 15HP và 02 máy 10HP bằng 04 máy 20HP tại tầng 2: Thi 

công lắp đặt hệ ống gió lạnh; hệ ống gas, ống nước ngưng, hệ thống điện cho máy 
điều hòa 02 cục loại tủ đứng đặt sàn nối ống gió (lắp đặt 04 máy, 20 HP). 

o Thay thế 07 máy 20HP cũ tại tầng 2: Thi công lắp đặt hệ ống gas, ống nước 
ngưng, hệ thống điện cho máy điều hòa 02 cục loại tủ đứng đặt sàn nối ống gió (lắp 
đặt 07 máy, 20 HP). 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 55 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi 

tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 

- Các điều khoản của yêu cầu kỹ thuật nhằm làm rõ hơn, cụ thể hóa hơn hồ sơ 
thiết kế và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. Nhà thầu phải đáp ứng bằng hoặc 
tốt hơn các yêu cầu nêu trong yêu cầu kỹ thuật.                                                                                           

- Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp thiết bị theo đúng hồ sơ thiết kế đã được 
cung cấp, tuân thủ toàn bộ các tiêu chí kỹ thuật cũng như các yêu cầu cần thiết cho 
việc tiến hành và hoàn tất công tác cung cấp thiết bị đến chân công trình; 

- Nhà thầu phải đảm bảo phần công việc của mình theo hồ sơ thiết kế.  
- Nhà thầu sẽ phải đảm bảo toàn bộ các hoạt động vận chuyển thiết bị đến địa 

điểm lắp đặt ở công trường đúng theo các yêu cầu của chính quyền địa phương, đơn 
vị quản lý, đặc biệt là các quy định về quản lý ô nhiễm môi trường, tiếng ồn. 

 - Các thiết bị mà nhà thầu đề xuất cung cấp cho công trình này phải có xuất xứ 



rõ ràng, mới 100% nguyên đai, nguyên kiện. Nhà thầu cần chào rõ Hãng sản xuất, 
xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại của thiết bị chính mà nhà thầu đề xuất cung cấp cho 
công trình và phải gửi kèm Cataloge kỹ thuật (ngôn ngữ là Tiếng Việt, nếu ngôn 
ngữ nước ngoài thì phải kèm theo bảng dịch Tiếng Việt được chứng thực) của 
thiết bị đó; 

- Tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng; Các hàng hóa nhập khẩu phải có các 
giấy tờ kèm theo đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (CO, CQ, ...) theo yêu cầu của 
E-HSMT; 

- Hàng hóa được sản xuất từ năm 2025 trở đi; 
- Yêu cầu về chủng loại, số lượng: Phải đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Tiêu chuẩn thiết bị: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 
- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: Phải theo đúng quy định của nhà 

sản xuất; 
- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến công trình và 

bàn giao cho chủ đầu tư. 
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

 Có đầy đủ Cataloge hoặc tài liệu kỹ thuật của tất cả các thiết bị theo yêu cầu 
của E-HSMT và thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật. 

- Các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn 
chế tạo và công nghệ của thiết bị cung cấp cho gói thầu được mô tả như sau: 

Hạng 
mục 
số 

Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn 

1 

Máy điều hòa không khí loại tủ 
đứng đặt sàn nối ống gió 
(Packeged), Inverter, môi chất 
lạnh R410A, công suất 58,6kw 

 

1.1 Thông số chung  

- Điều kiện 

Các thông số dựa trên các điều kiện 
sau đây: 
Nhiệt độ trong nhà: 27o

CDB, 

19
o
CWB. 

Nhiệt độ ngoài trời: 35
o
CDB 

- Kiểu máy lạnh Loại chỉ làm lạnh  

- Điện áp nguồn 3 phase, 380-415V/50Hz 

- Công suất lạnh (danh định) (kW) ≥ 57.7 (≥ 197.000 Btu/h) 

- Công suất điện (danh định) (kW) ≤ 25.42 

- 
Hiệu suất làm lạnh toàn mùa 

(CSPF) 
≥ 3.72 

- Môi chất lạnh Gas 410A 

- Điều khiển Biến tần 



Hạng 
mục 
số 

Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn 

1.2 Dàn lạnh  

- 
Độ ồn dàn lạnh (dB) đo tại điều 
kiện tiêu chuẩn nhà máy 

≤ 66 dB  

- Lưu lượng quạt dàn lạnh (m3
) ≥ 166 m

3/ phút 

- Cột áp (Pa) ≥ 150 Pa 

- Kiểu truyền động Bộ dẫn động dây đai 

- Tốc độ quạt ≥ 1 tốc độ 

- Điều khiển từ xa Tích hợp sẵn tại dàn lạnh 

1.3 Dàn nóng  

- 
Chênh lệch chiều cao ống môi chất 
giữa dàn nóng và dàn lạnh 

≥ 50m 

- Tổng chiều dài đường ống môi chất ≥ 70m 

- Lưu lượng quạt dàn nóng (m3 /phút) ≥ 297 m
3/ phút 

- 
Độ ồn dàn nóng (dB) đo tại điều 
kiện tiêu chuẩn nhà máy 

≤ 65 dB  

- Nhiệt độ hoạt động 10°C - 49°C 

- Áp suất tĩnh ngoài dàn nóng  ≥ 78.4 Pa 

- Máy nén ≥ 2 máy, Scroll dạng kín 

- Chế độ vận hành êm ái ban đêm Có 

- 
Khả năng kết nối với bộ điều khiển 
trung tâm  Có  

- 
Tự khởi động lại sau khi bị ngắt đột 
ngột Có 

- Tự động nạp môi chất lạnh Có 

- 

Dàn nóng trang bị màn hình led 7 
đoạn hiển thị thông số áp suất, mã 
lỗi. 

Có 

- 
Có khả năng vận hành máy nén dự 
phòng. Có 

2 

Máy điều hòa không khí loại treo 
tường, Inverter, môi chất lạnh 
R32, công suất 6kw 

 

2.1 Thông số chung  

- Điều kiện Các thông số dựa trên các điều kiện 



Hạng 
mục 
số 

Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn 

sau đây: 
Nhiệt độ trong nhà: 27o

CDB, 

19
o
CWB. 

Nhiệt độ ngoài trời: 35o
CDB 

- Kiểu máy lạnh Loại chỉ làm lạnh  

- Điện áp nguồn 1 phase, 220-240V/50Hz 

- Công suất lạnh (danh định) (kW) ≥ 6.0 (≥ 20.500 Btu/h) 

- Công suất điện (danh định) (kW) ≤ 2.06 

- 
Hiệu suất làm lạnh toàn mùa 

(CSPF) 
≥ 5.0 

- Môi chất lạnh Gas R32 

- Điều khiển Biến tần 

2.2 Dàn lạnh  

- 
Độ ồn dàn lạnh (dB) (Cao/Trung 
bình/Thấp/Yên tĩnh) 

≤ 44/40/35/25 

- 
Lưu lượng quạt dàn lạnh(Cao/Trung 
bình/Thấp/Yên tĩnh) (m3/ phút) ≥ 12.4/10.8/8.8/6.5 

- Tốc độ quạt 5 bước 

2.3 Dàn nóng  

- 
Chênh lệch chiều cao ống môi chất 
giữa dàn nóng và dàn lạnh 

≥ 20m 

- Tổng chiều dài đường ống môi chất ≥ 30m 

- Nhiệt độ hoạt động 19.4°C - 46°C 

- 
Độ ồn dàn nóng (dB) đo tại điều 
kiện tiêu chuẩn nhà máy (Cao/thấp) ≤ 51/44 

- Máy nén Swing dạng kín 

- Dàn tản nhiệt Hợp kim nhôm kẽm có sơn phủ 2 lớp 
tĩnh điện. 

1.3. Các yêu cầu khác 

1.3.1 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa: 
Nhà thầu trình bày các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hoàng hóa 

hợp lý và hiệu quả kinh tế; để đảm bảo cung cấp đến chân công trình, đáp ứng được 
khối lượng, tiến độ, hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. 

1.3.2 Yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 
Nhà thầu phải cam kết thực hiện bảo hành toàn bộ gói thầu tối thiểu 12 tháng và 



cam kết máy nén được bảo hành 05 năm từ Nhà sản xuất. 
- Nhà thầu lập phương án bảo hành bao gồm các nội dung sau: 
+ Bảo hành thiết bị tại nơi lắp đặt; 
+ Trong thời gian bảo hành, khi nhận được yêu cầu về sửa chữa, bảo hành của 

Chủ đầu tư (bằng văn bản, email, fax hoặc điện thoại), nhà thầu cam kết có mặt tại địa 
điểm của Chủ đầu tư để tiến hành sửa, khắc phục trong vòng 24h. Nếu không khắc 
phục được thì phải thay thế bằng thiết bị hoặc linh kiện khác có tính năng tương 
đương, chất lượng bằng hoặc cao hơn. Việc này được thực hiện trong vòng 03 (ba) 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo có sự cố. Trong trường hợp quá thời hạn trên, 
nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc sửa chữa, thay thế 
trên. 

- Hết thời hạn bảo hành, Nhà thầu cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế (nếu Chủ đầu tư có nhu cầu). 

1.3.2 Khả năng thích ứng về mặt địa lý. 
Nhà thầu phải nghiên cứu địa điểm công trình và cam kết hàng hóa được cung 

cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, khí hậu tại địa điểm cung cấp. 
1.3.3 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết 
Nhà thầu có bản cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động 

đáng kể đến môi trường. Trong trường hợp hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác 
động đáng kể đến môi trường, nhà thầu phải đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý khả 
thi 

1.3.4 Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo 
chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

- Nhà thầu cam kết các điều khoản thương mại khi nhập khẩu hàng hóa phù hợp 
với yêu cầu của gói thầu. 

- Nhà thầu nêu rõ khả năng cung ứng, vận chuyển đáp ứng theo tiến độ thực 
hiện của gói thầu. 

- Nhà thầu lập chương trình đào tạo chuyên nghiệp, hương dẫn đầy đủ kỹ năng 
vận hành, thao tác bảo trì cho đơn vị sử dụng (kèm các tài liệu bằng Tiếng Việt rõ 
ràng). 

- Nhà thầu đề xuất thời gian, phạm vi bảo hành, bảo trì; khả năng cung cấp vật tư, 
phụ tùng thay thế nhanh chóng, đầy đủ; đề xuất các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa 
khi có sự cố. 

1.3.5 Tiến độ cung cấp hàng hóa 
Nhà thầu lập Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi, phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

1.3.6 Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp 
hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 
của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai 
theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

- Nhà thầu cung cấp hồ sơ về thông tin được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia hoặc cam kết:  

+ Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu trong thời gian 03 năm gần 
nhất theo khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Trong trường hợp liên 
danh: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu như nhà thầu độc lập). 

+ Kết quả thực hiện hợp đồng trong thời gian 03 năm gần nhất theo khoản 3 

Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 



1.3.7 Các yêu cầu khác: 
- Cử nhân sự phù hợp để hướng dẫn, giám sát trong quá trình Chủ đầu tư thực 

hiện lắp đặt thiết bị sau khi giao hàng, Nhà thầu thực hiện hướng dẫn chạy thử, nghiệm 
thu và bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư. 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:  

Danh mục bản vẽ 

Bản vẽ số Tên bản vẽ 
Mục đích sử 

dụng 

DHKK-03 Mặt bằng bố trí dàn nóng tầng trệt và dàn 
lạnh tầng 1 Kho lá thuốc 

Tham khảo 

DHKK-06 Sơ đồ nguyên lý ĐHKK, chi tiết lắp đặt máy 
ĐHKK Kho lá thuốc 

Tham khảo 

DHKK-07 Mặt bằng bố trí ĐHKK Phân xưởng thành 
phẩm 

Tham khảo 

DHKK-10 Sơ đồ nguyên lý máy ĐHKK Phân xưởng 
thành phẩm 

Tham khảo 

DHKK-11 Chi tiết lắp đặt Phân xưởng thành phẩm Tham khảo 

DHKK-14 Mặt bằng bố trí, chi tiết lắp đặt ĐHKK Hội 
trường Nhà văn phòng 

Tham khảo 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm 
tra tất cả hàng hóa do nhà thầu cung cấp tại công trường trước khi hàng hóa được lắp 
đặt. Đảm bảo hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật như cam kết trong hợp đồng. 

Hàng hóa được nghiệm thu sau khi chủ đầu tư hoàn thành lắp đặt, chạy thử đảm 
bảo yêu cầu theo quy định. 
 


